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(Kèm theo Thông báo số       /TB-GDĐT ngày     /10/2023)
	
	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	D. tộc
	Chức vụ
	Nơi công tác (học tập)
	Cấp học
	Môn thi 
	Ghi C

	1
	Trần Anh Tú
	Nam
	01/09/1971
	Kinh
	Giáo viên
	THCS Giang Biên
	TH
	Bơi
	

	2
	Đoàn Văn Diển
	Nam
	04/02/1975
	Kinh
	Giáo viên
	TH An Hòa
	TH
	Bơi
	

	3
	Đinh Thị Huế 
	Nữ
	07/09/1975
	Kinh
	Giáo viên
	THCS Đồng Minh
	THCS
	Bơi
	

	4
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	Nữ
	11/09/1978
	Kinh
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	THCS
	Bơi
	

	5
	Lương Thị Mai Lan
	Nữ
	17/06/1981
	Kinh
	Giáo viên
	TH Tân Liên
	TH
	Bơi
	

	6
	Bùi Kim Tú
	Nam
	10/12/1975
	Kinh
	Giáo viên
	THCS Cổ Am-Vĩnh Tiến
	THCS
	Bơi
	

	7
	Vũ Mạnh Hùng
	Nam
	02/11/1976
	Kinh
	Giáo viên
	TH  Giang biên
	TH
	Bơi
	

	8
	Phạm Duy Từ
	Nam
	01/06/1971
	Kinh
	Giáo viên
	TH Thị Trấn Vĩnh Bảo
	TH
	Bơi
	

	9
	Nguyễn Hồng Quân
	Nam
	01/10/1979
	Kinh
	Giáo Viên
	THCS Thắng Thủy- Vĩnh Long
	THCS
	Bơi
	

	10
	Phạm Ngọc Sơn 
	Nam
	08/02/2014
	Kinh
	Học sinh
	4E, TH Giang Biên
	TH
	Bơi
	

	11
	Phạm Thùy Chi
	Nữ
	24/04/2014
	Kinh
	Học sinh
	4C, TH Thị Trấn Vĩnh Bảo
	TH
	Bơi
	

	12
	Bùi Bảo Hân
	Nữ
	18/32013
	Kinh
	Học sinh
	5D, TH Tân Liên
	TH
	Bơi
	

	13
	Tô Thị Nhi
	Nữ
	23/08/2013
	Kinh
	Học sinh
	5B, TH An Hòa
	TH
	Bơi
	

	14
	Nguyễn Huy Vũ
	Nam
	12/82013
	Kinh
	Học sinh
	5A, TH Tân Liên
	TH
	Bơi
	

	15
	Phạm Khánh San San
	Nữ
	23/03/2012
	Kinh
	Học sinh
	6A1, THCS Giang Biên
	THCS
	Bơi
	

	16
	Đoàn Mạnh Hùng
	Nam
	09/01/2012
	Kinh
	Học sinh
	6D, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	THCS
	Bơi
	

	17
	Hoàng Tiến Đăng
	Nam
	14/01/2011
	Kinh
	Học sinh
	7A, THCS Cổ Am-Vĩnh Tiến
	THCS
	Bơi
	

	18
	Hoàng Thanh Bình
	Nam
	17/10/2010
	Kinh
	Học sinh
	8C, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	THCS
	Bơi
	

	19
	Phạm Thị Quế Anh
	Nữ
	04/09/2010
	Kinh
	Học sinh
	8C, THCSGiang Biên
	THCS
	Bơi
	

	20
	Nguyễn Trung Nghĩa
	Nam
	22/9/2009
	Kinh
	Học sinh
	9A3, THCS Thắng Thủy-Vĩnh Long
	THCS
	Bơi
	

	21
	Lương Vũ Đức Đại
	Nam
	19/12/2009
	Kinh
	Học sinh
	9B, THCS Đồng Minh
	THCS
	Bơi
	

	22
	Bùi Tuấn Minh
	Nam
	18/03/2011
	Kinh
	Học sinh
	7A, THCS Cổ Am - Vĩnh Tiến
	THCS
	Bơi
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